
Đã gửi lần 1: 27/11/2012 - Đã gửi lần 2: 28/11/2012 - 

NAME LIST: THAILAND - AAP2 

(From 07 - 27  Jan 2013) 

No. Full Name Sex DOB Passport 
No. INSSUE EXPIRE ROOM TICKET 

1 Nguyễn Chí M 24/10/1991 B6430403 30/03/2012 30/03/2022  
2 Nguyễn Kim Cương F 11/3/1991 B7057483 7/9/2012 7/9/2022 

  
 

3 Lê Phước Đại M 24/2/1991 B7456773 26/11/2012 26/11/2022  
4 Nguyễn Tấn Duy M 5/9/1991 B7261618 20/11/2012 20/11/2022

  
 

5 Tạ Xuân Duy F 1/11/1991 B7261035 23/11/2012 23/11/2022  
6 Trần Thị Bé Gấm F 18/5/1990 B7335010 19/11/2012 19/11/2022

  
 

7 Trần Thị Lam Khoa            
8 Nguyễn Khánh Linh 613 F 7/5/1991 B7260441 21/11/2012 21/11/2022

  
 

9 Nguyễn  Khánh Linh 737 F 6/3/1991 B7384294 13/11/2012 13/11/2022  
10 Trương Thị Tú Nga F 1/1/1991 B7332069 21/11/2012 21/11/2022

  
 

11 Nguyễn Lâm Phương Ngọc F 25/031991        
12 Phạm Thị Trang Nhung F 20/8/1991 B7064384 27/8/2012 27/8/2022 

  
 

13 Lê Hoàng Phương            
14 Đặng Minh Quân M 23/2/1991 B4336727 1/7/2010 1/7/2020 

  
 

15 Nguyễn Nhựt Thanh M 27/4/1991 B7262979 22/11/2012 22/11/2022  
16 Nguyễn Minh Thuật M 30/1/1991 B7388165 11/19/2012 19/11/2022

  
 

17 Nguyễn Vĩnh Tiến M 22/04/1991 B2483965 6/8/2008 6/8/2018  
18 Nguyễn Thị Bích Trâm F 18/3/1991 B7388104 19/11/2012 19/11/2022

  
 

19 Võ Lê Thanh Trúc F 23/03/1991 B5098048 9/3/2011 9/3/2021  
20 Tô Phạm Thị Hạ Vân F 1/1/1991 B6716134 9/5/2012 9/5/2022 

  
 

 


